
ĐT 1 ĐT 3

1 2 3 4 7 10 11=4*10 12

TỔNG CỘNG 8.960.000          

I TRƯỜNG MG ÁNH HỒNG -  5.760.000               

1 Trần Nguyễn Khánh Vy 21/10/2022             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

2 Nguyễn Ngọc Nghị 10/02/2021             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

3 Trần Thị Như Ý 22/02/2022             160.000 x 4                   640.000 Hộ nghèo

4 Phan Hạo Nhiên 10/3/2020             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

5 Trần Nguyễn Khánh Nhi 11/7/2020             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

6 Thái Thị Diệu Nhi 25/01/2021             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

7 Nguyễn Hoàng Anh 05/10/2020             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

8 Trần Văn Anh Việt 18/01/2021             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

9 Phùng Thị Tiên 06/11/2020             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

II -  1.280.000               

1 Nguyễn Hồng Hạ Trâm 19/01/2020             160.000 x 4                   640.000 
Hộ khẩu ở vùng 

đặc biệt khó khăn

2 Hồ Thị Thái Hậu 13/02/2020             160.000 x 4                   640.000 Hộ nghèo

III -  -         1.920.000               

1 Nguyễn Thanh Minh 24/3/2021             160.000 x 4                   640.000 Hộ nghèo 

2 Nguyễn Thị Hồng Chung 21/3/2021             160.000 x 4                   640.000 Hộ cận nghèo

3 Nguyễn Mẫu Tuệ Mẫn 5/6/2022             160.000 x 4                   640.000 
Hộ khẩu ở vùng 

đặc biệt khó khăn

Tổng cộng: 14 trẻ 

DANH SÁCH TRẺ EM ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

HỌC KỲ I  - NĂM HỌC 2025-2026

Phụ lục 

(Kèm theo  Quyết định số       /QĐ-UBND ngày        /12/2025 của UBND xã Việt An)

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số tiền được 

hỗ trợ/tháng

Trường MG SƠN CA 

Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú

Trường MG HOA PHONG LAN 

HKI 2025-

2026
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